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DANH MỤC ĐÍNH KÈM THƯ MỜI CHÀO GIÁ 
 

STT Mặt hàng 

Đơn 

vị Số lượng 
Thông số kỹ thuật 

   
 

Kích 

thước  

(cm) 

Loại giấy Quy cách 

1 
BÌA HỒ SƠ B/A SẢN 

KHOA 
BỘ 

      

24.000  

Bìa 46 x 

32; Ruột 

4x30; 

42x30; 

21x30 

Bìa Bristol màu 

180 gsm in 1 

màu 2 mặt; Ruột 

BB60 trắng  in 

đen 2 mặt 

In 1 màu 2 mặt – 

Cán OPP bìa 2+3; 

Đóng lồng 3 kim – 

Ruột 10 tờ in đen 2 

mặt (4x30cm)+dán 

01 tờ 42x30cm, 2 tờ 

21x30cm,  in đen 2 

mặt 

2 
PHIẾU CHĂM SÓC (N, 

M, HP, HS) 
TỜ        6.000  21 x 30 BB60 trắng In đen – 2 mặt 

3 
PHIẾU CHĂM SÓC (NỘI 

SOI) 
TỜ        4.000  21 x 30 BB60 trắng In đen – 2 mặt 

4 PHIẾU ĐIỀU TRỊ TỜ 
    

100.000  
21 x 30 BB60 trắng In đen – 2 mặt 

5 
PHIẾU KÊ KH.PHẦN 

(PHIẾU ĂN) 
TỜ           600  15 x 21 BB60 trắng In đen – 1 mặt 

6 PHIẾU GỌI KH.PHẦN TỜ           300  15 x 21 BB60 trắng In đen – 1 mặt 

7 PHIẾU KH. CH. KHOA TỜ        1.500  15 x 21 BB60 trắng In đen - 2 mặt 

8 PHIẾU SOI CTC TỜ        3.000  21 x 30 BB60 trắng In đen – 1 mặt 

9 
PXN. TẾ BÀO DÀI (TẾ 

BÀO CTC) 
TỜ        3.000  21 x 30 BB60 trắng In đen – 1 mặt 

10 
PHIẾU THEO DÕI NAN 

NOÃN 
TỜ        1.500  21 x 30 BB60 trắng In đen – 1 mặt 

11 
PHIẾU THEO DÕI 

HUYẾT ÁP 
TỜ        5.000  21 x 30 BB60 trắng In đen – 1 mặt 

12 PHIẾU KHÁM TIỀN MÊ TỜ        6.000  21 x 30 BB60 trắng In đen – 2 mặt 

13 
PHIẾU THEO DÕI HỒI 

SỨC (1 MẶT) 
TỜ 

      

15.000  
30 x 41 BB60 trắng In đen – 1 mặt 

14 
PHIẾU THEO DÕI HỒI 

SỨC (2 MẶT) 
TỜ        3.000  30 x 41 BB60 trắng In đen – 2 mặt 

15 
PH.X.NHẬN GIẤY BÁO 

SANH 
TỜ 

      

28.000  
21 x 30 BB60 trắng In đen – 1 mặt 

16 
PHIẾU ĐO CH.NĂNG 

SỐNGB/N 
TỜ        1.500  21 x 30 BB60 trắng In đen – 2 mặt 

17 
PHIẾU TRÍCH B.BẢN 

H.CHẨN 
TỜ 

      

12.000  
21 x 30 BB60 trắng In đen – 1 mặt 

18 PHIẾU YÊU CẦU XN TỜ 
      

18.000  
15 x 21 BB60 trắng In đen – 1 mặt 

19 PHIẾU KIỂM GẠC TỜ 
      

10.000  
15 x 21 BB60 trắng In đen – 1 mặt 

20 
PHIẾU NỘP TIỀN TẠM 

ỨNG 
TỜ 

      

18.000  
17.5 x 5.5 BB60 trắng In đen – 1 mặt 

21 
PHIẾU THEO DÕI KÍCH 

THÍCH BUỒNG TRỨNG 
TỜ        1.500  21 x 30 

Fort 80 màu xanh 

lá 
In đen – 2 mặt 

22 
PHIẾU ĐĂNG KÝ 

PHÒNG DỊCH VỤ 
TỜ 

      

10.000  
15 x 21 BB60 trắng In đen – 1 mặt 
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23 PHIẾU TỰ KHAI TỜ 
      

12.000  
10.5 x 20.5 BB60 trắng In đen – 1 mặt 

24 
PHIẾU THEO DÕI 

TTON 
TỜ        2.100  21 x 30 Fort 80 In đen – 2 mặt 

25 
PHIẾU CHĂM SÓC VÀ 

ĐIỀU TRỊ 
TỜ 

      

28.000  
21 x 30 BB60 trắng In đen – 2 mặt 

26 
PXN TẾ BÀO TUYẾN 

VÚ 
TỜ           600  21 x 30 BB60 trắng In đen – 1 mặt 

27 
PHIẾU KIỂM TRA 

XUẤT VIỆN 
TỜ 

      

15.000  
15 x 21 BB60 trắng In đen – 1 mặt 

 


